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	· Mã môn học:
	61002034

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:
 Kiến thức cơ bản
 Kiến thức chuyên ngành
 Môn học chuyên về kỹ năng
	
  Kiến thức cơ sở ngành
 Kiến thức khác
 Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	2 tín chỉ (2 lý thuyết)

	+ Số lý thuyết/ số buổi:
	30 tiết lý thuyết (4 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	00 tiết thực hành (6 buổi)

	· Môn học tiên quyết:
	….

	· Môn học song hành:
	…


1. Mô tả môn học: 
	Dược lý học là một trong những môn học nền tảng, không thể thiếu trong trong công tác giảng dạy y khoa. 
Môn Dược lý học thuộc chương trình đào tạo Cử nhân khối Kỹ thuật Y học năm thứ hai. Môn học này nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về thuốc, các dạng bào chế của thuốc, tương tác giữa thuốc và cơ thể, tác dụng bất lợi khi dùng thuốc; bên cạnh đó môn học cũng cung cấp các kiến thức dược lý về các nhóm thuốc được sử dụng trong các bệnh lý phổ biến  như thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, thuốc gây mê, thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý dạ dày…nhằm giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế tác dụng và cách sử dụng của một số thuốc thường dùng, áp dụng một cách hiệu quả vào công tác thực hành lâm sàng.
2. Nguồn học liệu 
Giáo trình:
1. Micheal J. Neal, Medical Pharmacology at a Glance. Wiley-Blackwell, 2016.
2. Goodman & Gilman’s  pharmacological basis of therapeutics. McGrawHill, 2017.
3. Katzung’s  Basis and clinical pharmacology. McGrawHill, 2018
4. Golan’s Principle of pharmacology. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
5. Bài giảng Dược lý học. Đinh Hiếu Nhân. Nhà xuất bản y học. 2016
3. Mục tiêu môn học 
	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT

	MT1
	- Trình bày được những kiến thức cơ bản chung về thuốc, cách tương tác giữa thuốc và cơ thể, các tác động bất lợi có thể gặp khi dùng thuốc, ý nghĩa  của dạng bào chế thuốc
	C1 

	MT2
	- Trình bày được tác dụng của một số nhóm thuốc cơ bản và có sử dụng trong chuyên ngành
	C1

	MT3
	-  Sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả
	C1


4. Đánh giá môn học 
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	MT môn học
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá giữa kỳ
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	MT1
	30%

	A2. Đánh giá cuối kỳ
	Bài kiểm tra tổng kết
	MT1, MT2,MT3
	70%


5. Nội dung giảng dạy
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự học
	
	

	DƯỢC LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (MT1, MT3)

	Nhập môn dược lý học
	1
	1
	MT1
	A1, A2

	Các dạng bào chế của thuốc – Ý nghĩa ứng dụng lâm sàng
	1
	4
	MT1, MT3
	A1, A2

	Dược động học
	4
	4
	MT1, MT3
	A1, A2

	Dược lực học
	4
	4
	MT1, MT3
	A1, A2

	Tác dụng độc hại của thuốc
	4
	4
	MT1, MT3
	A1, A2

	DƯỢC LÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH ( MT2, MT3)

	Thuốc điều trị đau do nguyên nhân thần kinh
	2
	4
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc kháng viêm giảm đau Non steroid- NSAIDS
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc kháng viêm giảm đau, ức chế miễn dịch glucocorticoid
	
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc gây mê
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc điều trị bệnh Gout
	
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc điều trị viêm loét dạ dày
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc chống nôn- thuốc chống co thắt- thuốc trị tiêu chảy-thuốc nhuận trường
	
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc kháng vi trùng 
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc kháng virus
	
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc điều trị nấm
	
	   2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc kháng histamine
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc tác động lên đường hô hấp
	2
	2
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc điều trị tăng huyết áp
	2
	4
	MT2, MT3
	A2

	Thuốc lợi tiểu
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc điều trị đau thắt ngực
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc điều trị suy tim sung huyết
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc vận mạch trong điều trị sốc
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc tác động lên dòng thác đông máu
	
	2
	MT2, MT3
	

	Thuốc điều trị tình trạng tăng đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường
	
	2
	MT2, MT3
	

	Điều trị rối loạn giấc ngủ
	
	2
	MT2, MT3
	

	Tổng cộng
	30
	60
	
	



6. Quy định của môn học 
· Sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
· Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng và được sự cho phép của bộ môn, sinh viên được tham dự kiểm tra cuối kỳ. 
- Điểm tổng kết môn =  A1*30%+A2*70% 
7. Phụ trách môn học
· Khoa/ Bộ môn: Khoa Y/ Bộ môn Dược Lý
· Địa chỉ liên hệ: 217 Hồng Bàng, Q.5, TP HCM
· Điện thoại liên hệ: 
· TS. Đinh Hiếu Nhân : 090.36.49.222


















	ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
KHOA Y
Bộ Môn Dược Lý
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ
LỚP: CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH HỘ SINH 2020 + ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC 2020- HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC: 2021 - 2022
TỔNG SỐ SINH VIÊN: 129 + 124 SV.
Thời gian học : 29/12/2021 – 11/02/2022 (Sáng thứ 4, 6)
Số tín chỉ: 02 (30 tiết lý thuyết)
Địa điểm : Chờ khoa cung cấp
Ngày thi ( dự kiến) : Lần 1: 24/02/2022, Thi phòng máy Khoa DDKTYH

	NGÀY
	GIỜ
	BÀI GIẢNG
	CÁN BỘ GIẢNG

	Thứ 4 
29/12/2021
	 7h30- 8h15
	Nhập môn dược lý học (1tiết)
	TS. BS. Đinh Hiếu Nhân
SĐT : 0903649222
Mail: dhnhan@ump.edu.vn

	
	8h30- 9h15
	Các dạng bào chế của thuốc (1 tiết)
	BS CK1 Dương Thị Ngọc Linh
SĐT: 0905415488
Mail: dtnlinh@ump.edu.vn

	Thứ 6
31/12/2021
	7h30 -11h
	Dược động học 
	ThS. DS. Nguyễn Minh Phúc
SĐT: 0888595994
Mail: nmphuc@ump.edu.vn

	Thứ 4
5/01/2022
	7h30- 11h
	Dược lực học
	ThS.BS. Lê Bảo Trân
SĐT: 0918843076
Mail: lbtran@ump.edu.vn

	Thứ 6
7/01/2022
	7h30-9h00
	Thuốc kháng histamine
	BSCK1.Dương Thị Ngọc Linh

	
	9h30-11h
	Thuốc gây mê
	BS CK1 Võ Chí Thành
SĐT: 0918406120
Mail: vcthanh@ump.edu.vn

	Thứ 4
12/01/2022
	7h30- 11h
	Thuốc điều trị viêm loét dạ dày 
Thuốc tác động lên đường hô hấp
	BS CK1 Võ Chí Thành

	Thứ 6
14/01/2022
	7h30-11h
	Điều trị đau 
Thuốc tê
Thuốc kháng viêm giảm đau Non steroid- NSAIDS 
Kiểm tra giữa kỳ 
	ThS. BS. Đoàn Trúc Quỳnh
SĐT: 0399682457
Mail: dtquynh@ump.edu.vn

	· Nghỉ Tết Nguyên đán: 17/01/2022 – 04/02/2022 (3 tuần)

	Thứ 4
9/02/2022
	7h30 -11h
	Thuốc kháng vi trùng
	ThS. BS. Tăng Mỹ Ngân
SĐT: 0938369589
Mail: tmngan@ump.edu.vn 

	
	
	Thuốc hạ đường huyết : Insulin
	

	Thứ 6
11/02/2022
	7h30- 9h00
	Tác dụng độc hại của thuốc 
	ThS.BS. Lê Bảo Trân

	
	9h30-11h
	Thuốc điều trị tăng huyết áp
	TS.BS Đinh Hiếu Nhân




	GIÁO VỤ BỘ MÔN



ThS. BS. Đoàn Trúc Quỳnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. BS. Đinh Hiếu Nhân






